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MỞ ĐẦU 

CHƯƠNG I 

 CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ TÀI LIỆU SỬ DỤNG 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

1. Các văn bản của Trung ương 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; 

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017; 

- Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019; 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về việc quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về Sửa đổi, 

bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 
- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; 

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về việc 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

- Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 của Chính phủ về Sửa đổi 

Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 

về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, 

quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. 

- Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/07/2020 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. 

- Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ Quy định 

chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao 

động và quan hệ lao động; 

- Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về quản lý 

giống cây trồng lâm nghiệp; 

- Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính 

phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công 
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ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; 

- Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ quy định về 
một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp;  

- Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 05/8/2021 của Chính phủ Phê duyệt chủ 

trương đầu tư Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 – 2025; 

- Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 05/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn 

chế mất rừng và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các bon và quản lý 

bền vững tài nguyên rừng đến năm 2030; 
- Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt đề án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng; 

- Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/04/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025; 

- Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định về quản lý rừng bền vững; 

- Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về các biện pháp lâm sinh; 

- Thông tư số 31/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Quy định về Phân định ranh giới rừng; 

- Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng; 

- Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất; 

- Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng do Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành; 

- Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 quy định kỹ thuật việc 

lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

- Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2021 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận 

giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp; 

- Thông tư số 17/2022/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Bộ 
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trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sửa đổi bổ sung một số điều của 

Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về các biện pháp lâm sinh; 

- Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về Quản lý, truy xuất nguồn gốc 

lâm sản; 

- Thông tư số 13/2023/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2023 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững; 

- Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về Quy định về điều tra rừng và theo dõi diễn biến rừng; 

- Thông tư số 21/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy định một số định mức kinh tế - kỹ thuật về 

lâm nghiệp; 

- Quyết định số 4691/QĐ-BNN-TCLN ngày 27/11/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT đã ban hành về Kế hoạch thực hiện Đề án quản lý rừng bền vững 

và chứng chỉ rừng; 

- Quyết định số 3458/QĐ-BNN-TCLN ngày 03/8/2021 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 

523/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược 

phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”; 

- Công văn số 4721/BNN-TCLN, ngày 15/7/2020 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về việc thực hiện xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững 

2. Các văn bản của tỉnh Hòa Bình 

- Nghị quyết số 27-NQ-TU ngày 30/7/2020 của Ban thường vụ Tỉnh ủy 

về Phát triển bền vững rừng sản xuất tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030; 
- Quyết định số 3042/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh Hòa 

Bình về việc phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng giai đoạn 
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2017 - 2025, định hướng 2030; 

- Quyết định số 3118/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Hòa 

Bình về việc phê duyệt dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể ngành nông 

nghiệp tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 
- Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh Hòa 

Bình về việc phê duyệt đơn giá cây giống lâm nghiệp áp dụng phục vụ trồng rừng 

tập trung và trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh Hòa Bình từ năm 2021.  
- Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Hòa Bình 

Ban hành Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 – 

2025; 

- Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh Hòa 
Bình về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử 
dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn; 

- Quyết định số 1013/QĐ-UBND, ngày 15/5/2023 về việc điều chỉnh về 

quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong quy hoạch sử dụng đất 

thời kỳ 2021-2030 huyện Lạc Sơn; 
- Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 của UBND tỉnh Hòa 

Bình về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Lạc Sơn; 
- Quyết định số 1795/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh Hòa Bình 

về việc phê duyệt Đề án Phát triển du lịch tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021- 2025, 

tầm nhìn đến năm 2030; 
- Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 19/9/2023 của UBND tỉnh Hòa Bình 

về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch ba loại rừng theo Quyết định số 

3042/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình; 

- Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 04/3/2024 của UBND tỉnh Hòa Bình 

về việc Công bố hiện trạng rừng tỉnh Hòa Bình năm 2023; 
- Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 13/8/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hòa Bình, thực hiện đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 tỉnh 

Hòa Bình; 

- Chương trình hành động số 14-CTr/TU, ngày 30/8/2017 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban 

Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và 

phát triển rừng;  
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3. Cam kết quốc tế 

3.1. Công ước quốc tế 

- Công ước về Buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp 

(CITES), 1973, ký tại Washington D.C tháng 3-1973; 

- Công ước về Chống sa mạc hoá của Liên Hợp Quốc được đưa ra tại Hội nghị 
thượng đỉnh về môi trường và phát triển tại Rio de Janeiro, Brazin vào tháng 6 năm 
1992; 

- Công ước về ĐDSH được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh về môi 

trường và phát triển bền vững năm 1992 tại Rio de Janeiro (Brazil) và chính thức 

có hiệu lực từ ngày 29/12/1993; 

- Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu (United Nations 

Framework Convention on Climate Change, UNFCCC hoặc FCCC) là một hiệp 

ước quốc tế về môi trường được đàm phán tại Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Môi 

trường và Phát triển (UNCED), tại Rio de Janeiro từ ngày 3 đến 14/06/1992. 

3.2. Thỏa thuận quốc tế 

- Hiệp định khung ASEAN về tiếp cận và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích 

có được từ việc sử dụng nguồn gen và tài nguyên sinh học, được thông qua tại 

phiên họp thứ 14 của Tổ công tác ASEAN về Bảo tồn Thiên nhiên và ĐDSH 
AWGNCB); 

- Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) được ký kết ngày 

2/12/2016 là một hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới giữa Việt Nam và 

28 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) có phạm vi cam kết rộng và mức độ 

cam kết cao đối với nhiều lĩnh vực. Các nhóm cam kết và nghĩa vụ về môi trường 

của Hiệp định EVFTA đều nhằm mục đích đảm bảo việc tự do hóa thương mại, 

sẽ không làm ảnh hưởng đến bảo vệ môi trường và tăng cường các biện pháp 

thương mại, ủng hộ việc sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên và chất 

lượng môi trường; 

- Hiệp định đối tác tự nguyện giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu về 
thực thi Luật Lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản (VPA/FLEGT); 
- Luật Lao động quốc tế của Tổ chức Lao động Quốc tế thuộc Liên Hiệp Quốc; 

- Thỏa thuận quốc tế về thương mại gỗ nhiệt đới (ITTA). 

II. TÀI LIỆU SỬ DỤNG 
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- Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 04/3/2024 của UBND tỉnh Hòa Bình 

về việc Công bố hiện trạng rừng tỉnh Hòa Bình năm 2023; 
 - Bản đồ hiện trạng rừng năm 2023 của huyện Lạc Sơn; 

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 của huyện Lạc Sơn, 
tỉnh Hòa Bình năm 2021; 

- Bản đồ địa chính xã Mỹ Thành năm 2022; 
- Kết quả điều tra hiện trạng khu rừng tháng 11 năm 2023.  


